
Cách phân loại và xử lý rác tái chế và rác thải 
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●bình xịt・Hết pin  【hộp đựng màu trắng】 

 

●cóthể 【thùng chứa màu vàng】 

●chai 【thùng chứa màu xanh】 

】 

●Chai thú cưng 【thùng chứa màu xanh lá cây】 

 

●Giấy  ●vải  

Những đồ vật có thể vứt bỏ tại trạm rác  ※Vui lòng đổ rác tại trạm rác được chỉ định trước 8:30 sáng của ngày thu gom. 

●Thiết bị gia dụng nhỏ / kim loại  

non-resources➡chất thải dễ cháy 

⚫Bụi bẩn nghiêm trọng như dầu 

⚫Giấy ảnh 

⚫Giấy nhiệt 

⚫Có mùi (chẳng hạn như hộp bột giặt) 

⚫Không thấm nước bên trong 

(Cốc giấy, ly kem, tráng nhôm,..) 

   pin sạc nhỏ                 

光英電機商会（大街道一丁目） ｳｲｽﾀふじくら館林店（諏訪町） 

タキグチデンキ（松原一丁目） 岩田電気商会（赤生田本町） 

ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ館林店 ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ館林店 

ｹｰﾖｰﾃﾞｲﾂｰ館林ｱｾﾞﾘｱﾓｰﾙ店 

 

 

 

 các tông・Không bỏ vào bao gạo 

 Đặt trong một túi trong suốt hoặc mờ 

Các mặt hàng không thể được xử lý bởi thành phố 
※Vui lòng xác nhận phí xử lý với người yêu cầu. 

 

Những thứ không thể bỏ ra tại trạm rác 

Lon nhôm và thép cho đồ uống và thực phẩm 

 

Chai đựng thực phẩm・mỹ phẩm 

 

⚫Quần áo 

⚫Trang tính 

⚫Khăn tắm 

chai 

 

ペ ッ ト ボ ト ル 
キャップをはずす 
中を軽くすすぐ 
踏んでつぶす 
ラベルをはがす 

 館 林 市 

【thí dụ】 

⚫Đồng hồ 

⚫Sắt 

⚫nồi 

⚫Máy sấy 

⚫Móc treo kim loại 

 

【thí dụ】 

⚫Bộ đồ ăn thủy tinh 

⚫Gốm sứ 

⚫Cáp 

⚫Sản phẩm đất tảo cát 

（Đặt nó trong một cái túi và buộc nó tốt） 

⚫Tro (cho vào túi và viết “tro”) 

⚫Bật lửa (dùng hết đồ bên trong bỏ vào túi riêng) 

⚫Báo 

⚫Tạp chí 

⚫Các tông 

⚫Gói giấy 

⚫Miscellaneous paper[Example] Wrapping paper, memo paper, pamphlets, 

 notebooks, candy boxes, toilet paper rolls, paper bags 

Place in a paper bag.（Unavoidably, in the case of a cardboard box, write "miscellaneous paper"） 

【thí dụ】 

⚫Rác thải（thoát nước） 

⚫Sản phẩm cao su và da 

⚫Máy hâm nóng dùng một lần 

⚫Cỏ và lá (để khô) 

⚫Chi nhánh（Làm cho nó có đường kính trong vòng 3 cm và dài 40 cm và buộc nó bằng một sợi dây.) 

Chai PET cho đồ uống và gia vị 

⚫Tháo nắp nhãn➡chất dẻo 

⚫Rửa sạch, nghiền nát 

 

rác quá khổ・số lượng lớn rác Dầu ăn 

 10 kg trở lên mỗi lần 

Hoặc một bên từ 1m trở lên 

Đến cơ sở xử lý rác 

mang vào trực tiếp 

 

 

 
【ví dụ】 

⚫Nội thất, giường, thảm 

⚫Gỗ/Tre (đường kính trong vòng 10cm và 

chiều dài 2m) 

Dầu thực vật không còn  

cần thiết ở nhà 

Đặt trong hộp kín khí chẳng hạn như chai PET 

và đặt vào hộp thu gom. 

điểm thu gom ＊Chỉ trong giờ mở cửa    

⚫Toà thị chính（Cạnh kho bãi hướng Tây bãi xe hướng Bắc.） 

＊Các ngày trong tuần 9:00 sáng đến 5:00 chiều 

⚫hội trường công cộng 

⚫Trung tâm phúc lợi toàn diện 

 

chất thải kinh doanh 

Mang trực tiếp chất thải chung liên quan đến kinh 

doanh ngoài chất thải công nghiệp đến cơ sở xử lý chất 

thải. 

Ống huỳnh quang/bóng đèn sợi đốt 

mở gói 

vào hộp sưu tập 

✖ sử dụng tại văn phòng 

➡Chất thải công nghiệp 

✖ một cái gì đó bị hỏng 

➡rác không cháy được 

điểm thu gom＊Chỉ trong giờ mở cửa 

⚫Toà thị chínhCác cửa hàng điện tử và trung tâm gia đình có trưng bày cửa hàng hợp tác 

thu mua ống huỳnh quang 

⚫（Quay lại phía sau trước lối vào phía bắc） 
⚫Trung tâm phúc lợi toàn diện 

⚫Đấu trường Danone Shironuma 

⚫hội trường công cộng 
 

Các hạng mục tuân theo Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng 

 

 
【Cả hai đều được trả tiền】 

 1 Nhận nó tại cửa hàng nơi bạn đã mua nó hoặc cửa 
hàng thay thế 

 2 ReNetJapan・SGmoving yêu cầu 

ReNetJapan Nộp đơn 

0800-1707-400 

（9:00 sáng đến 6:00 chiều） 

３ Yêu cầu các công ty sau 

㈲石井自動車解体（成島町 273-2） 0276-73-0398 

㈱ 鴇 商 (苗木町 2548） 0276-73-1343 

㈲ 星 山 商 店 （美園町 26-14） 0276-72-3631 

㈱ 横 田 商 事 （足次町２６-１） 0276-73-2416 
 

４ Tự mang đến nơi thu gom do nhà sản xuất chỉ định 

三共運送㈱藪塚倉庫（太田市大原町 2260） 

0277-78-7559 

中田屋㈱加須工場（加須市志多見 2236） 

0480-61-2055 

Để biết thêm thông tin và phí tái chếĐến Trung  

tâm phiếu giảm giá tái chế thiết bị gia dụng 

0120－319640（9:00 sáng đến 6:00 chiều) 

 

máy tính 

Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận với ReNet Japan Recycle 

Co., Ltd. và thu gom miễn phí các PC không sử dụng tại 

nhà. 

※Các thiết bị ngoại vi như thiết bị gia dụng nhỏ khác và 

máy in cũng có thể được thu thập cùng nhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đóng gói một máy tính trong một hộp các tông 

(Tổng 3 mặt trong vòng 140cm, trọng lượng 

trong vòng 20kg) 

 

bình cứu hỏa 

 【Thông tin liên lạc】 

⚫㈱東屋消防センター 

0276-72-0454 

⚫㈱小島消防 
0276-72-4557 

⚫昭和ビル管理㈱ 
0276-74-5826 

⚫㈲新栄商会 
0276-75-4400 

lốp xe ➊ 

sỏi ➊ 

bê tông ➊ 

khối ➊ 

ngói ➊ 

quảbóngbowling ❷ 

đàn piano ➊❷ 

gỗ vụn（❸ chỉ là gỗ） ➊❸ 

xe máy ❹ 

Dầu thải, ắc quy, bình gas 

・・・Tham khảo cửa hàng nơi bạn đã mua 

 

Sản phẩm thủy ngân (nhiệt kế, huyết áp kế) 

Toà thị chính（地球環境課）ĐẾN 

●Giấy, ● lon, ● chai, để thu gom theo nhóm! trở thành nguồn thu nhập của địa phương. 
Người dân có thể tái chế bằng cách phân loại đúng cách. Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn. 

chai để chai 

Thông qua thỏa thuận với 

Suntory Asahi Soft Drinks, 

tất cả chai PET thu gom 

được sẽ được tái chế 

⚫Giấy vàng bạc 

⚫ật liệu kết dính được sử dụng 

 

Chất thải công nghiệp 

Liên hệ với công ty xử lý chất thải 

công nghiệp được tỉnh Gunma cấp 

phép 

Trang chủ thông tin về chất thải công 

nghiệp tỉnh Gunma 

Nếu có pin, hãy tháo pin ra 

 

【thông tin liên lạc】 

※Tùy thuộc vào nội dung, nó có thể không 

 được chấp nhận. vui lòng xác nhận. 

➊㈱ 鴇 商 （苗木町２５４８） 

0276-73-1343 

❷岩崎金属興業㈱（近藤町６３２） 

0276-73-0458 

❸㈱新栄造園（上三林町乙１５９２－１） 

0276-49-5750 

❹二輪車リサイクルコールセンター 
050-3000-0727 

 
 

thủ tục thu thập                   

➊ReNetJapanNộp đơn 
Điểm liên hệ để được giải đáp thắc mắc 

       0570-085-800 
(10:00 sáng đến 5:00 chiều) 
 

❷Đóng gói một máy tính trong một hộp các tông  

❸Đóng gói một máy tính trong một hộp các tông 

tủ lạnh・tủ đông 

 
Máy giặt・Máy sấy khô 

 

không đi ra ngoài vào những ngày mưa 

không bỏ vào tú 

không bỏ vào tú 

với chuỗi 

trói  

 không đi ra ngoài vào những ngày mưa 

 không bỏ vào túi 

rác không cháy 

 không có trong container 

c h ấ t  d ẻ o 

cóthể 

 

Đặt những món 

đồ nhỏ vào một 

chiếc túi để bạn có 

thể nhìn thấy 

những gì bên 

trong. 

chất thải dễ cháy 

 không có trong container 
Đặt những món đồ nhỏ 

vào một chiếc túi để bạn 

có thể nhìn thấy những 

gì bên trong. 

 Đặt trong một túi trong suốt hoặc 

※Nó không thành vấn đề nếu nó chứa kim loại như 

ốc vít. 

 

⚫Bình xịt（sử dụng hết nội dung・không có lỗ） 

⚫Pin・pin đồng xu ※Thông khí ra ngoài trời ở nơi thông thoáng và không có lửa. 

【thí dụ】 

⚫Khay đóng gói 

⚫Chai đựng chất tẩy rửa 

⚫Túi bầu 

⚫Xốp 

⚫CD/DVD 

⚫Băng cassette và băng video 

⚫Bồn nhựa dầu hỏa 

⚫Giấy nhôm 

⚫bút bi※Không phù hợp để tái chế 

truyền hình 

 
máy điều hòa 

 

 không bỏ vào túi 

 

Các mặt hàng không phải rác tái chế, rác không cháy được và nhựa 

 

những thứ đẹp đẽ chỉ làm bằng nhựa 

 

rác quá khổ 

số lượng lớn 

 rác 

 

rác quá khổ 

số lượng lớn 

rác 

 

rác quá khổ 

số lượng lớn 

 rác 

 

Vui lòng tham khảo ý kiến của hàng xóm, trưởng phường, phó trưởng phường 

hoặc ủy ban sức khỏe môi trường về việc sử dụng và quản lý trạm rác, chẳng 

hạn như các trạm rác có sẵn, trao đổi internet, phân tán rác thải và các quy tắc 

của huyện. 

 Vui lòng làm cho nó có kích thước nhỏ hơn 70 cm x 70 cm x 1 m để có thể đặt vừa trong xe đóng gói. 

Làm sạch 

nội dung và 

đặt nó vào 

thùng chứa 

Đặt những món đồ nhỏ 

vào một chiếc túi để bạn 

có 【thí dụ】thể nhìn thấy 

những gì bên 

Đặt hộp đựng 

màu trắng 

sang một bên 

 

vớ・đồ lót・➡chất thải dễ cháy 
cómùi hơm 

Bộ đồ ăn thủy tinh, gốm sứ ➡rác không cháy được 
 

⚫Với kim loại➡rác không cháy được 

⚫nhà văn➡rác không cháy được 

⚫Pin tích hợp➡các thiết bị nhỏ 

⚫Bụi bẩn không bong ra ngay cả sau khi giặt nhẹ➡chất thải dễ cháy  

⚫Vinyl clorua➡chất thải dễ cháy 

⚫Polycarbonate➡chất thải dễ cháy 

rác quá khổ 

số lượng lớn 

 rác 

 

※Đất và cát không phải là rác. Hãy tham khảo ý kiến với một doanh nghiệp xử lý đất và cát. 

 

sản phẩm dầu mỏ 

Mang trực tiếp đến một cơ sở xử lý chất thải 

【ví dụ】 

●Quạt sưởi・bếp 

Quạt sưởi/bếp 

⚫Các mục không thể xóa 

(Thiết bị gia dụng nhỏ lắp sẵn) 

⚫quạt 

⚫Máy hút bụi 

⚫Máy in 

 

 

Sang shop hợp tác sưu tầm pin sạc nhỏ
  

  

  

  

➡小型家電 

 

bình xịt 

Hết pin 

theo loại 

với chuỗi 

trói 

đồ tái chế 


